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Eulophia  R. Brown & Lindley 1823 
 
Trên thế giới có 250 giống, Việt Nam có 11.  

1 Eulophia andamanensis  Rchb.f. 1872 

 Đồng danh: Eulophia keithii Ridley 1896; Eulophia poilanei Gagnep. 1931. 

 

 

 

 

 

      Ảnh: Phan kế Lộc    
            Ảnh: The orchidsource 

Tên Việt: Luân lan Ađaman (PHH), Lan luân hoa xanh (TH). 
Mô tả: Địa lan, lá 6 chiếc. Chùm hoa cao 30-50 phân, hoa 10-15 chiếc to 2-3 phân, nở từ 
mùa Xuân-Hạ.  
Nơi mọc: Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Đồng Nai. 

 
2 Eulophia chaunanthe   Seidenf., 1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ảnh: Leonid Averyanov 

Mô tả: Địa lan chùm hoa cao khoảng 30 phân. Hoa 15-18 chiếc, không thơm, nở vào mùa 
Xuân. 
Nơi mọc: Buôn Đôn, Đắc Lắc.  
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3 Eulophia flava  (Lindl.)  Hook.f. 1890  

 Đồng danh: Eulophia cullenii (Wight) Blume 1859; Graphorkis flava (Lindl.) Kuntze 1891; 
 Lissochilus flavus (Lindl.) Schltr. 1919.  

 

 

 

 

 

 

      Ảnh: Bùi xuân Đáng         Ảnh: Bùi xuân Đáng 

Tên Việt: Luân lan vàng (PHH), Lan luân vàng (TH). 
Mô tả: Địa lan lá 2 chiếc. Chùm hoa cao tới 70-90 phân, hoa 15-25 chiếc, to 4-5 phân nở 
vào mùa Xuân-Hạ. 
Nơi mọc: Tây nguyên, Đồng Nai. 

Eulophia geniculata King & Pantl. 1895 - xin xem Eulophia promensis Lindl.1833. 

4 Eulophia graminea Lindl. 1833  

 Đồng danh: Eulophia gusukumai Masam. 1934; Eulophia 
 ramosa Hayata 1911; Eulophia ucbii Malhotra & Balodi.1985. 

 

 

 

 

 

      Ảnh: Nguyễn minh Đức        Ảnh: Nguyễn minh Đức 

 Tên Việt: Luân lan hoà bản (PHH), Lan luân vàng chanh (TH). 
Mô tả: Đia lan, thân củ rất lớn khoảng 15-20 phân, lá 7 chiếc dài tới 30-40 phân. Chùm hoa 
thẳng đứng cao 60-90 phân, hoa 10-15 chiếc, to 3 phân, nở vào mùa Xuân. 
Nơi mọc: Khắp Bắc, Trung, Nam, Phú Quốc. 
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5 Eulophia macrobulbon   (C.S.P.Parish & Rchb.f.)  Hook.f. 1890  

Đồng danh: Cyrtopera macrobulbon Parish & Rchb. f. 1874; Graphorchis macrobulbon 
(C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kuntze 1891.  

 

 

 

 

 

  Ảnh: Alex & Karel Petrzelka                   Ảnh: Absoluteastronomy.com  
 

Tên Việt: Luân lan hành to (PHH), Lan luân nâu (TH). 
Mô tả: Địa lan cỡ lớn, củ cao 5-6 phân, lá 5-7 chiếc dài 30-40 phân. Chùm hoa cao 50 phân, 
hoa 30-40 chiếc, to 2.5 phân nở vào mùa Xuân. 
Nơi mọc: Tây Nguyên. 

 Eulophia nuda Lindl. 1833 – xin xem Eulophia spectabilis (Dennst.) Suresh 1988.  

6 Eulophia pauciflora   Guillaumin 1930  

 

 

 

 

 

 

   Ảnh: Orchidfoto   Ảnh: Orchidfoto 
 

Tên Việt: Luân lan ít hoa (PHH), Lan luân hoa thưa (TH). 
Mô tả: Đia lan, lá 3-5 chiếc. Chùm hoa cao 30-50 phân, hoa 5-10 chiếc to 3 phân nở vào 
cuối Xuân đầu Ha.  
Nơi mọc: Đắc Lắc, Kontum. 

 
 

javascript:;�
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7 Eulophia promensis   Lindl.1833 

Đồng danh: Ania promensis (Lindl.) Senghas 1984; Ascotainia promensis (Lindl.) 
Schltr.1919; Eulophia geniculata King & Pantl. 1895; Eulophia massiei Guillaumin 1930; 
Tainia promensis (Lindl.) Hook.f . 1889.  

 

 

 

 

 

 

 

   Ảnh: orchid.unibas.ch         Ảnh: orchid.unibas.ch 

Mô tả: Địa lan,  thân rỗng cao 20-30 phân cộng với dò hoa cao 50-60 phân. Lá 2-3 chiếc dài 
30-40 phân, rổng-5 phân. Hoa to 1-2 phân chừng 13-15 chiếc nở vào mùa Hè. 
Nơi mọc: Phước Binh, Phước Long. 

 
8 Eulophia pulchra (Thouars) Lindl. 1833  

 Đồng danh: Eulophia ambaxiana J.J. Sm. 1909;  
 Eulophia dahliana Kraenzl. 1895 

 

 

 

 

 

             Ảnh: A. Schuiteman                        Ảnh: Picassa web 

Tên Việt:  Lan luân bông lớn (TH). 
Mô tả: Địa lan cỡ trung bình, củ cao 10-15 phân, lá 3-4 chiếc dài 20-30 phân. Chùm hoa cao 
70-80 phân, hoa 20-30 chiếc, to 2.5 phân, lâu tàn, nở vào Xuân-Hạ. 
Nơi mọc: Đăc Lắc. 
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9 Eulophia spectabilis   (Dennst.)  Suresh 1988 

 Đồng danh: Eulophia nuda Lindl. 1833; Eulophia regnieri (Rchb.f.) Guillaumin 1955. 

 

 

 

 

 

 

        Ảnh: Đinh văn Tuyến   Ảnh: Nguyễn minh Đức     Ảnh: Nguyễn minh Đức  

 

 

 

 

 

       Ảnh: Alex & Karel Petrzelka   Ảnh: Alex & Karel Petrzelka 

 

Tên Việt: Luân lan lộng lẫy(PHH), Lan luân trần (TH). 
Mô tả: Địa lan lớn, có nhiều mầu sắc khác nhau. Lá 3-4 chiếc, 
chùm hoa cao 50- 95 phân, hoa 10-20 chiếc, nở vào mùa Xuân.  
Nơi mọc: Lai Châu, Lào Cai, Hà Tĩnh, Thừa Thiên, Tây 
Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai.  

                 

               Ảnh: Nông văn Duy 
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10   Eulophia yunnanensis   Rolfe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ảnh: Allen Chartier            Ảnh: Allen Chartier 
 

Tên Việt: Luân lan Vân nam (PHH), Lan luân Vân Nam (TH). 
Mô tả: Đia lan, lá 2-3 chiếc. Chùm hoa và thân cao 40-50 phân, hoa 15-25 chiếc to 2-2.5 
phân. 
Nơi mọc: Lang Bian, Lâm Đồng.  

 

11 Eulophia zollingeri  (Rchb. f.)  J.J. Sm. 1905  

Đồng danh:  Eulophia macrorhiza Blume 1859; Eulophia ochobiensis Hayata 1916;  
Eulophia yushuiana S.Y.Hu 1972; Eulophia zollingeri f. viride Yokota 1998.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ảnh: Orchid species             Ảnh: orcheeder.com 
 

Mô Tả: Lan hoại sinh, thân cao 10-20 phân, không lá có 5-10 đốt, hoa 15-20 chiếc, to 2-2.5 
phân  nở vào mùa Xuân.  
Nơi mọc: Đà Lạt. 


